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Con đường tơ lụa ở châu Phi: 

Chân trời kinh tế mới cho Trung Quốc và Ấn Độ

I. Phần tóm tắt
Các doanh nghiệp của Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng hoạt động tích cực tại châu Phi Xahara và lợi ích mà họ quan tâm ở lục địa giờ đây không chỉ đơn thuần là hướng tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Trong 5 năm qua, xuất khẩu của châu Phi sang châu Á đã tăng 3 lần, biến châu Á thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của các nước châu Phi (với tỷ trọng 27%) sau Liên minh châu Âu (32%) và Mỹ (29%). Các khoản đầu tư trực tiếp của Trung Quốc và Ấn Độ vào châu Phi cũng đã tăng, chẳng hạn từ Trung Quốc là 1,18 tỷ USD vào giữa năm 2006.

Các số liệu mới cho thấy, các doanh nghiệp châu Á hoạt động tại châu Phi bắt đầu đa dạng hơn. Bên cạnh các nguồn tài nguyên thiên nhiên và dầu lửa, các DN ngày nay quan tâm đến một loạt các lĩnh vực khác. Xu hướng này có thể giúp châu Phi sản xuất được các mặt hàng tiên tiến hơn và tham gia đầy đủ hơn vào trao đổi mậu dịch quốc tế.

Chắc chắn, nếu nhìn vào tình hình hiện tại thì các nguồn tài nguyên thiên nhiên vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu của châu Phi sang châu Á. Điểm mới ở đây là dầu lửa ngày càng thu hút nhiều vốn đầu tư hơn từ châu Á. Đây là một cơ hội quan trọng cho việc tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo ở châu Phi bởi những trao đổi thương mại trong nhiều năm qua chỉ tập trung vào các sản phẩm thô và tài nguyên thiên nhiên.

Hiện nay tại châu Phi có 300 triệu người nghèo sinh sống trong khi những tiến bộ của châu Á đã giúp 400 triệu người thoát khỏi cảnh đói cùng cực trong vòng 25 năm qua.

Rất nhiều người tự hỏi liệu « phép mầu nhiệm » có thể lại xảy ra tại châu Phi Xahara và châu Mỹ Latinh hay không. Mặc dù có thể lạc quan trước những tiến bộ trong các luồng trao đổi hàng hoá và đầu tư giữa châu Á và châu Phi song vẫn nhận thấy những mất cân đối trong quan hệ kinh tế giữa hai khu vực. Trung Quốc và Ấn Độ áp dụng các loại thuế tương đối cao đối với các mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của châu Phi, những sản phẩm có giá trị tối đa, điều này gây cản trở các nước châu Phi trong việc khai thác hết thị trường của mình. Do vậy, xuất khẩu của châu Phi chỉ chiếm 1,6% tổng giá trị nhập khẩu của châu Á.


Trao đổi Nam-Nam


Việc tăng mạnh các hoạt động thương mại và đầu tư của châu Á tại châu Phi cho thấy bắt đầu có sự chuyển biến trong trao đổi giữa hai châu lục. Ngày nay, chủ yếu các trao đổi vẫn thực hiện giữa Bắc và Nam tức là giữa các nước phát triển như châu Âu, Nhật Bản và Bắc Mỹ với châu Phi. Nhưng những gì đang diễn ra giữa Trung Quốc, Ấn Độ và châu Phi cũng phản ánh xu hướng tăng nhanh các luồng đầu tư và trao đổi Nam-Nam. Người ta ngày càng nhận rõ điều này trên phạm vi thế giới, nhất là khi trao đổi thương mại và đầu tư giữa các nước đang phát triển đã tăng gấp đôi.


Thương mại giữa châu Phi và châu Á đã tạo ra những sản phẩm với giá phải chăng mà người dân châu Phi, Ấn Độ và Trung Quốc có thể mua được. Những sản phẩm này hoặc được bán tại châu Phi, hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc, Ấn Độ hoặc một nước thứ ba. Đồng thời, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ tìm cách sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm tiên tiến như của ngành công nghiệp linh kiện ôtô tại Nam Phi để cung cấp cho thị trường thế giới. Điều này cho phép châu Phi lần đầu tiên tiếp cận với mạng lưới xuất khẩu thế giới với các sản phẩm tiên tiến hơn sản xuất tại các nước thứ ba.


Xuất khẩu của châu Phi sang châu Á đã tăng mỗi năm 20% trong 5 năm qua và tăng 30% kể từ năm 2003

Giải pháp truyền thống là giảm các rào cản thương mại sẽ là chưa đủ. Điều quan trọng là tiến hành những cuộc cải cách « ở bên kia biên giới » để khuyến khích cạnh tranh, tăng cường các thể chế thị trường và cải thiện việc điều hành ngay cả trong những nước châu Phi và  thực hiện các cuộc cải cách « giữa biên giới » của hai khu vực nhằm giảm chi phí giao dịch quốc tế.


Điều mà các nước châu Phi cần làm để thu hút đầu tư Trung Quốc là giảm chi phí kinh doanh. Một số nước đã tiến hành theo chiều hướng này: Môi trường đầu tư đã được cải thiện tại nhiều nước châu Phi năm 2005 và khu vực châu Phi cận Sahara đã được xếp ở vị trí thứ 3 về những thành tích đạt được, chỉ sau khu vực Đông Âu, Trung Á và những nước có thu nhập cao của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OCDE).


Khoảng 1/3 dân châu Phi sống trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng dân số cao hơn tăng trưởng kinh tế, do vậy nền kinh tế bị suy thoái. Tuy nhiên cũng nhận thấy những triển vọng tốt đẹp tại 14 nước nơi có 65% người Phi sinh sống : Khoảng 30% trong số họ sống tại những nước xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, 35% tại các nước có mức tăng trưởng hàng năm trung bình là 5% trong 10 năm qua.


Nhiều nước có thể tận dụng những cơ hội trao đổi Nam-Nam còn chưa được khai thác, chẳng hạn bằng cách nỗ lực xúc tiến du lịch sang Trung Quốc, Đông Âu, châu Mỹ La tinh và Liên Xô cũ. Ngành công nghiệp du lịch ở châu Phi chưa được phát triển đầy đủ, đây là một thị trường khổng lồ có nhiều tiềm năng đang chờ được cụ thể hoá.

Một điều cần mà châu Phi đang thiếu đó là cơ sở hạ tầng - đường sá, sân bay, các hệ thống vận tải, viễn thông. Đây là điều bất cập mà các đối tác thương mại của châu Phi cảm nhận rõ nhất. Với diện tích 30 triệu km2, châu Phi chỉ có 89.000 km đường sắt, mật độ chỉ chiếm 2,96km trên 1000 km trong khi ở châu Âu tỷ lệ này là 60km/1000. 9 dự án đường ôtô xuyên châu Phi đã xác định từ hơn hai thập kỷ cho đến nay vẫn chưa tiến hành một cách thực sự. Thị phần của châu Phi trong vận tải hàng không thế giới chỉ chiếm 4,5% trong đó cũng chỉ có 1/3 do các công ty hàng không châu Phi nắm giữ. Việc di chuyển của hành khách từ một điểm này đến một điểm khác của châu Phi thường phải quá cảnh qua châu Âu. Trung Quốc đang tìm kiếm những cơ hội đóng góp vào các hoạt động do Ngân hàng thế giới (WB) tiến hành tại châu Phi, kể cả những dự án cơ sở hạ tầng. WB có thể hợp tác với Trung Quốc và Ấn Độ, nhất là trong khuôn khổ các dự án nông nghiệp để tận dụng những kiến thức chuyên ngành của các nước này. Những kiến thức đó có thể chuyển giao giữa châu Á và châu Phi và giữ vai trò không kém phần quan trọng so với các luồng trao đổi hàng hoá và đầu tư.


Như vậy, chắc chắn rằng những trao đổi thương mại và đầu tư châu Phi-châu Á cho đến nay mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong lời giải cho các vấn đề mà châu Phi đang đối mặt, dù đó là thiếu cơ sở hạ tầng hay không đủ nguồn nhân công tay nghề cao. Để vượt qua những trở ngại về tăng trưởng và phát triển, có lẽ sẽ phải mất hàng chục năm nữa.

II. Nội dung
II.1.Tình hình thương mại và đầu tư giữa châu Phi và châu Á

Trong những năm qua, các dòng hàng hoá giữa châu Phi và châu Á đã tăng đầy ấn tượng và xu hướng này là một tín hiệu tốt đối với châu Phi trong lĩnh vực trao đổi thương mại. Đây chính là sự bổ sung kinh tế giữa hai khu vực. Châu Phi ngày càng cần những sản phẩm công nghiệp và máy móc nhập khẩu từ châu Á trong khi nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của châu Á tại các nước đang phát triển lại tăng mạnh, đặc biệt đối với những sản phẩm có hệ số nhân công cao. Chính vì vậy, sự bùng nổ trao đổi giữa hai châu lục hiện nay chắc chắn sẽ còn kéo dài.

Khối lượng xuất khẩu của châu Phi sang châu Á tăng với tốc độ rất cao, trung bình 15% mỗi năm giai đoạn 1990-1995 và 20% từ 2000 đến 2005. Châu Á nhập 27% hàng xuất khẩu của châu Phi, tương đương với lượng hàng xuất khẩu của châu Phi sang EU và Mỹ (32% và 29%). Mặc dù có sự tăng trưởng như trên song xuất khẩu của châu Phi vẫn tương đối thấp, chỉ chiếm 1,6% tổng khối lượng nhập khẩu của châu Á.
Tăng trưởng xuất khẩu mới đây của châu Phi sang châu Á thể hiện sự phục hồi việc bán hàng sang khu vực này nhất là với Trung Quốc và Ấn Độ. Mặc dù hai nước này chỉ chiếm 13% tổng xuất khẩu của châu Phi, nhưng xuất khẩu của châu Phi sang những quốc gia này đã tăng 1,7 lần so với các nước khác. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu năng động nhất: Xuất khẩu của châu Phi sang Trung Quốc đã tăng 48% mỗi năm giai đoạn 1999 đến 2004 trong khi sang Ấn Độ là 14%. Hiện nay châu Phi cận Sahara bán 10% sản phẩm cho Trung Quốc và khoảng 3% cho Ấn Độ. Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành nhà nhập khẩu chính của châu Phi tại châu Á.
Sự tăng trưởng xuất khẩu của châu Phi sang hai gã khổng lồ châu Á cho thấy mức cầu về tài nguyên thiên nhiên của những nước này rất cao xuất phát từ sự phát triển của các ngành công nghiệp và sự gia tăng tiêu dùng của các hộ gia đình. Dầu mỏ là sản phẩm nhập khẩu chính tiếp đó là khoáng sản và kim loại. Trong cơ cấu xuất khẩu, dầu lửa cũng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của châu Phi sang các nước khác trên thế giới. 

Bên cạnh những mặt hàng trên thì nguyên liệu nông nghiệp thô hoặc sơ chế có hàm lượng nhân công cao cần được chế biến thêm cũng được Trung Quốc và Ấn Độ nhập khẩu ngày càng nhiều hoặc để sử dụng trong công nghiệp (gỗ công trình, bông) hoặc phục vụ tiêu dùng (thực phẩm). Nếu tính chung thì dầu lửa, kim loại và nguyên liệu nông nghiệp chiếm 85% xuất khẩu của châu Phi sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Việc phân chia địa lý các thị trường xuất khẩu châu Phi sang Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay mang tính tập trung cao : 5 nước xuất khẩu dầu lửa và khoáng sản của châu Phi chiếm 85% tổng giá trị xuất khẩu của lục địa này sang Trung Quốc. Riêng Nam Phi chiếm tới 68% tổng xuất khẩu của châu Phi cận Sahara sang Ấn Độ.
Trong 5 năm qua, xuất khẩu của châu Á sang châu Phi cũng tăng với tỷ lệ 18%/năm, mức cao hơn các khu vực khác, kể cả EU. Phần lớn châu Á bán những sản phẩm công nghiệp. Trong số các mặt hàng này có nguyên liệu trung gian dành cho sản phẩm lắp rắp tại châu Phi để xuất khẩu sang các thị trường thứ ba (EU, Mỹ) hoặc trang thiết bị (máy móc và thiết bị) dành cho các lĩnh vực công nghiệp của châu Phi. Đồng thời, châu Phi  nhập khẩu một lượng lớn hàng tiêu dùng từ châu Á và chính những sản phẩm này cạnh tranh với các mặt hàng sản xuất tại địa phương.
Các luồng vốn FDI châu Phi-châu Á cũng tăng nhanh chóng nhưng khối lượng thấp hơn so với trao đối thương mại. Trong khi Trung Quốc và Ấn Độ chỉ thu hút một vài dòng FDI đến từ lục địa thì ngược lại các dòng vốn của hai nước này lại đổ sang châu Phi rất mạnh. Tính đến giữa năm 2006, Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 1,18 tỷ USD sang châu Phi.

Chủ yếu các dòng vốn đầu tư của Trung Quốc và Ấn Độ vào châu Phi trong thập kỷ qua tập trung vào các ngành công nghiệp khai thác. Do những khoản đầu tư này có hệ số vốn cao nên chúng có ảnh hưởng không lớn đến việc tạo công ăn việc làm ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, trong những năm qua, FDI của Trung Quốc và Ấn Độ tại châu Phi đã bắt đầu đa dạng hơn, hướng tới các lĩnh vực khác nhất là sản xuất quần áo, chế biến nông sản, sản xuất năng lượng, làm đường, du lịch và viễn thông. FDI của hai nước này cũng đã có sự đa dạng về mặt địa lý, tập trung nhiều nhất là Sudan, Nigeria, tiếp đó là Nam Phi, Ghinê, Bénin, Madagasca, CH Congo, Bờ Biển Ngà, Xiêra Léon, Gabon, Kenya, Zambia, Togo, Ghine Xích đạo, Tanzania, Niger…
II.2. Những yếu tố quyết định đến các dòng hàng hoá giữa châu Phi và châu Á « tại biên giới », « bên kia biên giới » và « giữa các biên giới »
· Những chính sách thương mại và đầu tư « tại biên giới » nhất là những biện pháp có ảnh hưởng đến việc thâm nhập thị trường (thuế quan và hàng rào phi thuế) ; Các chế độ hành chính về FDI ; Và những hiệp định thương mại song phương, khu vực và đa phương.

· Những điều kiện gắn liền với các thị trường nội địa « bên kia biên giới », nhất là môi trường kinh doanh ; Tính cạnh tranh của các cấu trúc thị trường ; Và những trở ngại gắn với cầu như chất lượng cơ sở hạ tầng kém và việc phát triển nguồn nhân lực và tri thức chưa đủ.

· Những yếu tố « giữa các biên giới » gồm việc ban hành các chế độ logistics và vận tải xuyên biên giới dành riêng cho trao đổi thương mại ; Chất lượng và số lượng thông tin về thị trường tiêu thụ tại nước ngoài, nhất là qua những người đồng hương, cộng đồng ngoại kiều ; Ảnh hưởng của các tiêu chuẩn kỹ thuật và vai trò của dịch chuyển lao động.
Những chính sách thương mại chính thức « tại biên giới » thường là trung tâm các cuộc đàm phán và thảo luận về thương mại quốc tế. Đương nhiên, các hàng rào thuế quan và phi quan thuế là những đích ngắm đầu tiên trong quá trình tự do hoá thương mại. Việc thông qua các chính sách nhập khẩu tự do hơn (chẳng hạn, tỷ lệ thuế quan thấp) tại một số quốc gia sẽ tạo điều kiện cho các luồng hàng hoá lớn hơn lưu thông. Các biện pháp ưu đãi thâm nhập thị trường hoặc các hiệp định tự do mậu dịch sẽ kích thích sự tăng trưởng các dòng hàng hoá.
Tuy nhiên, việc quy hoạch các chính sách thương mại chính thức chỉ là một điều kiện cần chứ chưa đủ để tạo ra thương mại qua biên giới. Để có sự giao thương, hàng hoá và dịch vụ cần phải có khả năng trao đổi và có tính cạnh tranh quốc tế. Phần lớn các nước châu Phi cũng như các nước đang phát triển ít có các doanh nghiệp tư nhân có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới và có các thể chế, cơ sở hạ tầng liên quan có khả năng đảm bảo thực hiện các giao dịch quốc tế tin cậy và hấp dẫn về mặt thương mại. Do vậy cần có những cuộc cải cách, nếu không  châu Phi sẽ không thể khai thác được những thị trường thương mại và đầu tư mới. Đồng thời, để các hàng hoá và dịch vụ sản xuất ra có thể trao đổi một cách hiệu quả, cần phải có đủ năng lực để tạo ra các cơ sở hạ tầng phát triển thương mại, các thể chế và dịch vụ liên quan để giảm chi phí giao dịch « giữa các biên giới ».

II.3. Vai trò của các chính sách « tại biên giới »
Cơ cấu thuế quan của một bên là những nước châu Phi và một bên là Trung Quốc và Ấn Độ còn bao gồm cả những yếu tố bất lợi cản trở trao đổi thương mại. Do Trung Quốc, Ấn Độ và phần lớn các nước châu Phi là thành viên của WTO nên thuế quan nhìn chung được ấn định trên cơ sở không phân biệt đối xử và theo điều khoản quy chế tối huệ quốc. Một trong những mục tiêu của vòng đàm phán Doha của WTO  hiện vẫn bị trì hoãn là tìm kiếm một sự nhất trí chung để giảm những loại thuế quan khác nhau của các nước theo điều khoản MFN.

Đối với một số trường hợp đặc biệt, thuế nhập khẩu áp dụng đối với các nhà xuất khẩu châu Phi vào châu Á còn cao hơn cả thuế nhập khẩu vào Mỹ và EU. Trong các nước châu Á, mức thuế quan của Trung Quốc và Ấn Độ đối với các sản phẩm của châu Phi vẫn khá cao, nhất là đối với hàng nông sản. Ấn Độ duy trì mức thuế quan cao trên cơ sở một khung thuế rộng. Còn Trung Quốc là một thị trường tương đối tự do hoá, không áp đặt bất cứ loại thuế nào đối với những nguyên liệu mà nước này cần nhập khẩu nhất là dầu thô và khoáng sản nhưng lại đưa ra mức thuế khá cao đối với các sản phẩm khác đặc biệt là nguyên liệu thô không phải thực phẩm đến từ những nước đang phát triển. Trung Quốc đã thông báo những kế hoạch giảm thuế quan và hạn chế sự phân tán trong cơ cấu thuế đến cuối năm 2007.
Trong một số trường hợp cách tính thuế luỹ tiến tại các thị trường châu Á đã cản trở hàng xuất khẩu chế biến có hàm lượng giá trị gia tăng cao đến từ châu Phi. Điều này còn đặc biệt đúng đối với một số sản phẩm xuất khẩu chính của châu Phi sang Trung Quốc và Ấn Độ như cà phê, nhân cacao và quả điều.
Cũng giống như các nước châu Á, châu Phi cũng có những mức thuế rất cao đối với hàng nhập khẩu từ châu Á. Những sản phẩm dệt, sợi, quần áo, giày dép và sản phẩm sơ chế nhập khẩu vào châu Phi phải chịu mức giá cao nhất. Tuy nhiên những sản phẩm chủ yếu khác đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, đặc biệt là trang thiết bị điện tử, máy móc và thiết bị vận tải thường chịu mức thuế tương đối thấp. Mặc dù những hàng rào thuế quan của châu Phi đã được giảm đáng kể song một số loại vẫn cao đối với các sản phẩm trung gian nhập khẩu phục vụ ngành lắp ráp trong nước dẫn đến việc hạn chế xuất khẩu sản phẩm công nghiệp của châu Phi.
Các hàng rào phi thuế như các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng gây trở ngại cho hàng xuất khẩu của châu Phi vào châu Á (và các khu vực khác). Phần lớn các nước châu Phi không có năng lực về thể chế và nguồn lực cần thiết để áp dụng hoặc cho áp dụng hiệu quả những tiêu chuẩn này. Tình hình đó cũng làm giảm khả năng nhà sản xuất địa phương thâm nhập một số thị trường xuất khẩu ở châu Á nhất là Trung Quốc và Ấn Độ.

Cũng giống như ở các khu vực khác trên thế giới, có rất nhiều hiệp định khu vực, song phương về thương mại và đầu tư tại châu Phi trong những năm qua, nhất là những hiệp định với các nước đang phát triển, đặc biệt là với Trung Quốc và Ấn Độ. Hiện nay chưa có một FTA song phương nào có hiệu lực giữa các nước châu Phi và châu Á mặc dù nhiều FTA đã được đàm phán hoặc đề xuất. Chẳng hạn, FTA giữa Trung Quốc và Nam Phi, giữa Ấn Độ và Môritani hay giữa Ấn Độ và Liên minh quan thuế Nam Phi (SACU). 
Người ta gọi sự chồng chéo các hiệp định này là « bát mỳ ống ». Mặc dù xuất phát từ ý định tốt đẹp nhưng nhiều nhà đầu tư Trung Quốc và Ấn Độ nói riêng và các nhà đầu tư của châu Phi và nước ngoài nói chung đều đánh giá các văn bản này là không hiệu quả, gây lẫn lộn, không thu hút được thương mại quốc tế.
Ngoài ra còn có một số hiệp định ưu đãi giữa châu Phi-châu Á trong đó đáng chú ý là việc Trung Quốc đơn phương tự do hoá một số hàng nhập khẩu của châu Phi vào đầu năm 2006. Cụ thể, thuế quan đối với 190 sản phẩm đến từ 25 nước châu Phi đã được loại bỏ. Cũng có những biện pháp ưu đãi mà các nước phát triển dành cho châu Phi như Chương trình Luật tăng trưởng và cơ hội của Mỹ (AGOA) và chương trình Tất cả trừ vũ khí (EBA) của EU tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu của châu Phi (do các doanh nghiệp của Trung Quốc và Ấn độ có mặt tại châu lục này sản xuất) thâm nhập thị trường các nước giàu. Những nhân tố này đã góp phần khuyến khích đầu tư của châu Á vào các lĩnh vực chế biến như công nghiệp may tại Lesotho và lắp ráp ôtô tại Nam Phi. Tác động tích cực của những công cụ này sẽ giảm khi rào cản thị trường đặt ra đối với các đối thủ cạnh tranh khác bị loại bỏ.
Ngoài những hiệp định quốc tế chính thức thì thương mại và đầu tư Phi-Á cũng chịu ảnh hưởng (ở những mức độ khác nhau) bởi những công cụ khác. Các cơ quan xúc tiến đầu tư và những hội đồng đầu tư Nhà nước-tư nhân tại những nước châu Phi và châu Á đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo điều kiện phát triển thương mại quốc tế giữa hai khu vực. Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã thiết lập các cơ chế khác với hi vọng khuyến khích quan hệ thương mại và đầu tư với châu Phi. Một sáng kiến mới đây có thể rất có ý nghĩa đó là Trung Quốc công bố vào tháng 1/2006 tại Bắc Kinh « Chính sách châu Phi » của mình. Cuốn sách trắng này xác định một loạt các lĩnh vực kinh tế mà Trung Quốc đề xuất hợp tác với châu Phi, nhất là về thương mại, đầu tư, giảm nợ, hỗ trợ kinh tế, tài chính, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. 

Nếu như một số biện pháp khuyến khích xuất khẩu và đầu tư như những khu chế xuất công nghiệp đã gặt hái được thành công tại Trung Quốc và Ấn Độ thì tại châu Phi, khả năng khuyến khích xuất khẩu chưa được cụ thể hoá một cách thực sự. Sự thiếu hiệu quả này một phần là do những khó khăn trong việc thực hiện và cho áp dụng những tiêu chuẩn vì năng lực thể chế yếu kém. Việc thiếu tính cứng rắn trong điều hành đã làm gia tăng rủi ro liên quan đến những quyết định tuỳ tiện và tham nhũng. Sự thiếu hiệu quả của các biện pháp khuyến khích xuất khẩu và đầu tư cũng bắt nguồn từ việc thiếu cơ sở hạ tầng và năng lực cần thiết.
II.4. Những yếu tố « bên kia biên giới »

Cạnh tranh là một sức mạnh có khả năng tác động đến sự hội nhập của châu Phi với châu Á, đặc biệt với các doanh nghiệp Trung Quốc, Ấn Độ và ảnh hưởng này thể hiện qua một loạt các kênh. Tính cạnh tranh ở cấp quốc gia là một yếu tố quan trọng cho thấy sự thành công của các doanh nghiệp hoạt động tại châu Phi, dù mang quốc tịch nào, cả về mặt sản xuất lẫn hội nhập quốc tế thông qua hoạt động xuất khẩu. Sự cạnh tranh quyết liệt trong việc bán hàng cũng giúp cải thiện hiệu năng sản xuất và kim ngạch xuất khẩu. Việc tăng cường sức cạnh tranh từ phía hàng nhập khẩu như giảm các rào cản nhập khẩu, giảm sự phụ thuộc bán hàng cho Nhà nước thông qua các giao thầu công thường dẫn đến xu hướng các doanh nghiệp dù mang quốc tịch nào cũng tăng nhanh xuất khẩu. Các thị trường vật tư đầu vào của châu Phi càng có tính cạnh tranh bao nhiêu thì các thị trường thành phẩm cũng mang tính cạnh tranh bấy nhiêu, hiệu năng sản xuất cũng như năng lực xuất khẩu của DN do vậy càng được củng cố.
Quy mô cũng ảnh hưởng lớn đến thành tích của các doanh nghiệp hoạt động tại châu Phi, cho dù doanh nghiệp mang quốc tịch gì. Thông thường, các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn sẽ có thành tích tốt hơn những doanh nghiệp nhỏ cả về hiệu suất cũng như xuất khẩu. Những doanh nghiệp quy mô nhỏ của châu Phi thường đối mặt với cuộc cạnh tranh quyết liệt hơn là những doanh nghiệp quy mô lớn, điều này giải thích tại sao những doanh nghiệp nhỏ lại có doanh thu lớn hơn. Tuy nhiên, liên quan đến khả năng cạnh tranh từ nhập khẩu, các doanh nghiệp lớn bị tác động mạnh hơn một phần là do có có xu hướng nhập khẩu nhiều hơn và có nhiều lĩnh vực nhạy cảm với việc nhập khẩu hơn.
Những lĩnh vực của châu Phi đối mặt với cạnh tranh tốt hơn không chỉ thu hút được nhiều FDI hơn mà khả năng thâm nhập vào thị trường nước ngoài cũng mạnh hơn nhờ hoạt động xuất khẩu. Bằng cách này, cuộc cạnh tranh ở quy mô quốc gia và việc hội nhập vào thị trường quốc tế đã tăng cường bổ trợ lẫn nhau. Bài học rút ra cho các doanh nghiệp châu Phi rõ ràng là « Thành công ở cấp quốc gia nuôi dưỡng thành công ở nước ngoài », điều này phù hợp với kinh nghiệm mới đây tại các khu vực khác trên thế giới, nhất là các doanh nghiệp của những nước quá độ thuộc Liên Xô cũ.
Việc các nhà đầu tư Trung Quốc và Ấn Độ đến đã góp phần tạo điều kiện phát triển cạnh tranh trên thị trường châu Phi. Những doanh nghiệp châu Phi phải đối mặt nhiều hơn với các cuộc cạnh tranh ở cấp quốc gia là những doanh nghiệp có vốn góp của Trung Quốc và Ấn Độ trong khi những thị trường châu Phi có sự hiện diện của  nhà đầu tư của hai nước này thường là những thị trường có tính cạnh tranh cao nhất.
Tại phần lớn lục địa châu Phi, các doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ phải đối mặt với những chi phí giao dịch cao bên ngoài biên giới quốc gia trong những địa phương họ hiện diện. Điều này làm cho môi trường thương mại và đầu tư trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư gốc Trung Quốc và Ấn Độ (cũng như của những nước khác). 4 yếu tố dẫn đến chi phí cao đối với các doanh nghiệp hoạt động thương mại ở châu Phi là :
a) Chất lượng dịch vụ cơ sở hạ tầng kém (việc cung cấp điện, dịch vụ điện thoại, truy cập Internet)

b) Các thị trường nhân tố thiếu hiệu quả (thiếu nhân công lành nghề, sự cứng nhắc của thị trường lao động quốc gia và hạn chế trong việc tiếp cận nguồn tài trợ của địa phương)

c) Các chế độ, quy chế không thuận lợi

d) Sự thiếu cứng rắn trong vấn đề điều hành

II.5. Những yếu tố « giữa các biên giới »

Giống như ở những khu vực khác trên thế giới, các dòng thương mại và đầu tư giữa châu Phi và châu Á bị tác động bởi vấn đề về kinh tế hoặc thể chế giữa các biên giới. Do vậy, việc xây dựng các mối quan hệ thương mại và đầu tư mới thường đi liền với một số chi phí cao. Những chi phí này liên quan đến việc đánh giá các thị trường tiêu thụ mới, tìm kiếm các đối tác thương mại và đầu tư, thiết lập các kênh tài trợ và thương mại, chuyển giao nhân lực và công nghệ, chấp hành những quy định hải quan và tiêu chuẩn kỹ thuật và xác định cách thức tối ưu để sử dụng các hệ thống logistics, giao thông vận tải, nhất là đối với nhiều nước không có biển tại lục địa cận Sahara.
Những chi phí này có thể giảm bớt bằng nhiều cách. Chẳng hạn, chi phí thăm dò thị trường có thể giảm nhờ sử dụng những kênh chính thức-cho dù từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp hay từ Chính phủ đến Chính phủ- hoặc các mạng lưới « linh hoạt » không chính thức như các mạng lưới cộng đồng ngoại kiều. Có thể giảm chi phí trong khâu logistics bằng cách cải thiện (hoặc phát triển) những cơ sở hạ tầng thương mại và những thể chế liên quan. Việc tiếp cận nguồn tài trợ cho thương mại và bảo hiểm rủi ro có thể giúp mang đến lời giải cho các vấn đề này. Ở một vài góc độ, châu Á và châu Phi là hai vùng nằm rất ra nhau, có khoảng cách rất lớn trong vấn đề hiểu biết thị trường của nhau và còn thiếu những tuyến đường vận tải liên khu vực trực tiếp giữa hai châu lục (đường hàng không, đường biển và chuyên chở hành khách). Việc không đủ những tuyến đường như vậy có thể gây ra những trở ngại rất khó khắc phục đối với các dòng thương mại và đầu tư giữa hai khu vực.
Đối với các nhà đầu tư châu Phi, Trung Quốc và Ấn Độ, vẫn còn những bất cập và mất cân đối lớn về chất lượng thông tin thị trường liên quan đến cơ hội giao thương qua biên giới. Họ ngày càng phó mặc cho các mạng lưới người đồng hương, cơ quan đại diện ở nước ngoài giúp chuyển tải thông tin và để bù đắp những thiếu hụt về mặt này. Có sự khác nhau rất lớn giữa các doanh nghiệp Ấn Độ và Trung Quốc hoạt động tại châu Phi liên quan đến vấn đề phụ thuộc vào các mạng lưới   kiều dân. Gần một nửa chủ sở hữu các doanh nghiệp tại châu Phi gốc Ấn Độ mang quốc tịch châu Phi (Số lượng các chủ sở hữu là người châu Âu điều hành các doanh nghiệp châu Phi cũng có tỷ lệ tương tự). Những con số này cho thấy những người di trú Ấn Độ (và Châu Âu) hội nhập rất tốt với giới doanh nghiệp tại châu Phi. Trong khi phần lớn chủ sở hữu người Trung Quốc vẫn còn mang quốc tịch nước mình (xem bảng 1).
Bảng 1. Giải quyết những thiếu hụt của thị trường thông tin

	
	Nguồn gốc dân tộc của chủ sở hữu

	Quốc tịch của chủ sở hữu DN
	Châu Phi
	Trung Quốc
	Ấn Độ
	Châu Âu

	Châu Phi
	100
	4
	48
	51

	Trung Quốc
	0
	93
	0
	1

	Ấn Độ
	0
	0
	45
	0

	Châu Âu
	0
	0
	4
	41

	Nước khác
	0
	4
	3
	7


Nguồn : Ngân hàng Thế giới
Bảng trên cho thấy các nhà đầu tư Trung Quốc là những người mới đến và chưa hội nhập sâu vào giới doanh nghiệp châu Phi. Ngược lại, những khoản đầu tư gần đây của Trung Quốc vào châu Phi thường đi kèm với việc sử dụng tạm thời các cán bộ lãnh đạo là người Trung Quốc. Nếu xem xét tình hình đầu tư của Trung Quốc thời gian qua, có thể ước tính khoảng 80.000 người lao động di trú có nguồn gốc Trung Quốc đã đến sống ở châu Phi, tạo ra một cộng đồng người Hoa mới.
Đồng thời, do những cản trở về truyền tải thông tin qua biên giới tác động lớn đến thương mại quốc tế và đầu tư, đặc biệt là tại những nước kém phát triển nhất trên thế giới nên các dịch vụ thông tin do Nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân quản lý là rất quan trọng. Ngoài ra, các nhà cung cấp thông tin thị trường xuất khẩu của các thể chế cũng giữ một vị trí ngày càng quan trọng. Ví dụ, các cơ quan xúc tiến xuất khẩu và những thể chế tương tự phụ trách việc cung cấp thông tin về đầu tư nước ngoài như các cơ quan xúc tiến đầu tư.

Việc doanh nghiệp châu Phi tham gia các tiêu chuẩn kỹ thuật và chương trình uỷ nhiệm đã được quốc tế thừa nhận như của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) vẫn còn rất hạn chế. Chỉ có 34 nước tại châu Phi cận Sahara là thành viên của Tổ chức này. Điều đó hạn chế việc các nhà nhập khẩu Trung Quốc và Ấn Độ có thể đánh giá ngay lập tức chất lượng mặt hàng xuất khẩu của châu Phi.
Sự dịch chuyển của công nghệ và nhân công – nhân viên thực thi và cán bộ - giữa châu Phi và châu Á tạo điều kiện thiết lập mối quan hệ kinh doanh giữa hai vùng, sản sinh các dòng thương mại và FDI. Trên thực tế có hiệu ứng tăng cường lẫn nhau giữa một bên là thương mại và đầu tư và một bên là việc chuyển giao kiến thức và công nghệ. Chẳng hạn, trong số các doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ được hỏi, thì những doanh nghiệp xuất khẩu nhiều hơn từ châu Phi có tỷ lệ người lao động đến từ trụ sở doanh nghiệp của họ cao hơn.

Nhưng người dân châu Phi và nhà đầu tư Trung Quốc, Ấn Độ hoạt động tại lục địa này thường gặp phải những khó khăn rất lớn trong việc khai thác hiệu quả sự phối hợp nhân lực. Việc chuyển giao công nghệ hoặc chuyển giao kiến thức ở cấp địa phương bị tác động xấu khi những người lao động lành nghề nước ngoài được đưa đến lại không được hưởng tiền cũng như những khuyến khích cần thiết để thực hiện việc chuyển giao năng lực thực sự cho người lao động địa phương. Đồng thời, do những yếu kém của hệ thống giáo dục và đào tạo, người dân châu Phi thường ít được trang bị đủ kiến thức để sẵn sàng nắm bắt những công nghệ mới ngay cả khi đã có những nỗ lực theo chiều hướng này.
Cần nhận thấy rằng hiện nay các Chính phủ Trung Quốc và Ấn Độ đang cung cấp hoặc đầu tư vào các lĩnh vực giúp tăng cường hợp tác kỹ thuật với những nước châu Phi mà một trong những mục tiêu là tạo điều kiện chuyển giao công nghệ. Việc thúc đẩy các doanh nghiệp châu Phi tham gia nhiều hơn của vào quá trình sản xuất thông qua các mạng lưới quốc tế - một bước đi ngày càng được các nhà đầu tư Trung Quốc và Ấn Độ lựa chọn, là một cách đi khác giúp người dân châu Phi thực sự nắm bắt những cơ hội để có những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ và năng lực hiện đại.
Các doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ (cũng như các nhà đầu tư nước ngoài khác) hoạt động tại châu Phi thường không được thoả mãn và phải trả các chi phí cao cho các dịch vụ vận tải và logistics. Việc tăng cường các hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại và các thể chế liên quan có thể mở ra những khả năng lớn giúp giảm chi phí giao dịch trực tiếp và gián tiếp liên quan đến thương mại và đầu tư giữa hai châu lục. Ví dụ, một doanh nghiệp Trung Quốc tại Nam Phi ước tính việc gửi hàng từ Angola đi Nam Phi đắt bằng gửi hàng sang Trung Quốc. Một doanh nghiệp Ấn Độ tại Ghana cho biết chi phí gửi hàng và biểu thuế hải quan bên trong Cộng đồng các Quốc gia Tây Phi (CEDAO) rất cao. Việc gửi một công-ten-nơ từ Accra (Ghana) đến Lagos (Nigeria) mất 1000 USD. Vì vậy, doanh nghiệp này đã quyết định đầu tư ở bên kia biên giới (Nigeria) hơn là xuất khẩu. Để các doanh nghiệp hoạt động tại châu Phi có thể đương đầu với cuộc cạnh tranh trên thế giới hiện nay, cần phải có những cải  thiện về chất theo chuỗi phức hợp các dịch vụ hỗ trợ thương mại trong đó có các thủ tục hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu, quản lý và kiểm tra sự vận động của hàng hoá, những giấy tờ liên quan đến giao dịch và các công cụ ngân hàng. Thật vậy, sự bất cập của những dịch vụ hỗ trợ thương mại tại châu Phi đe doạ khả năng cạnh tranh của sản phẩm châu Phi trên thị trường quốc tế và hạn chế các doanh nghiệp châu Phi có khả năng cạnh tranh quốc tế tận dụng được những cơ hội mới trên thị trường thế giới, nhất ở Trung Quốc và Ấn Độ.
Bảng 2. Chí phí giao dịch cao
	
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	
	Giấy tờ XK

(Số lượng)
	Chữ ký cần cho việc XK

(Số lượng)
	Thời hạn xuất khẩu

(ngày)
	Giấy tờ nhập khẩu

(Số lượng)
	Chữ ký cần cho việc NK

(Số lượng)
	Thời gian nhập khẩu

	Trung bình của châu Phi cận Sahara
	9
	19
	49
	13
	30
	61

	Ghana
	6
	11
	47
	13
	13
	55

	Sénégal
	6
	8
	23
	10
	12
	26

	Nam Phi
	5
	7
	31
	9
	9
	34

	Tanzania
	7
	10
	30
	13
	16
	51

	Mức trung bình của Đông Á và Thái Bình Dương
	7
	7
	26
	10
	9
	29

	Trung Quốc
	6
	7
	20
	11
	8
	24

	Mức TB của Đông Nam Á
	8
	12
	34
	13
	24
	47

	Ấn Độ
	10
	22
	36
	15
	27
	43


Nguồn : Ngân hàng Thế giới
Tất cả các doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại châu Phi đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin hưởng tài trợ thương mại tại địa phương, một vấn đề có tác động đặc biệt tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó các khoản đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ được tạo điều kiện trên một phạm vi rộng nhờ những chương trình tài trợ thương mại công cộng do các ngân hàng xuất nhập khẩu của hai nước này đưa ra.
II.6. Những bổ sung lẫn nhau giữa FDI, thương mại và khả năng phân chia sản xuất theo mạng lưới

Từ nhiều thập kỷ nay, các doanh nghiệp tại châu Phi, ở địa phương cũng như ở nước ngoài đã biết kết hợp đầu tư quốc tế với quan hệ thương mại. Tuy nhiên, trong những năm qua, thị trường thế giới đã chứng kiến việc phân đoạn quá trình sản xuất và hình thành những mạng lưới thế giới mới kết hợp sản xuất và phân phối. Việc tăng trao đổi hàng hoá trung gian, linh kiện thay thế và các thành phần điện tử là sự thay đổi cơ bản trong cơ cấu của hệ thống thương mại thế giới. Những chuyến biến này đặt ra một thách thức lớn cho các doanh nghiệp đã có mặt ở châu Phi, nhất là các DN có vốn đầu tư Trung Quốc và Ấn Độ cũng như các doanh nghiệp dự định sẽ đến đây. Những thay đổi này vừa là thách thức đồng thời cũng là cơ hội cho những nhà quyết định chính trị của các nước châu Phi trong nỗ lực tìm hiểu cách thức hội nhập vào quá trình phân chia lao động quốc tế ngày nay.
Những bước tiến về công nghệ trong lĩnh vực thông tin, logistics và đào tạo đã giúp các doanh nghiệp phân chia các chuỗi giá trị thành các chức năng khác nhau do những chi nhánh hoặc nhà cung cấp nước ngoài thực hiện và DN trở nên độc lập hơn. Việc có sẵn những số liệu với gian thực tế về dây chuyền cung ứng đã cho phép xuất khẩu ở những khoảng cách rất xa, không chỉ các mặt hàng có tuổi thọ cao mà cả những linh kiện phục vụ sản xuất liên tục và hàng tươi sống, điều rất cần cho những nước đang phát triển như châu Phi. Điều này đã kéo theo sự phát triển nhanh chóng việc trao đổi giữa các ngành công nghiệp (« thương mại mạng lưới ») so với những trao đổi liên ngành công nghiệp mang tính truyền thống về hàng hoá và dịch vụ thành phẩm. Trong ngữ cảnh đó, khó có thể tưởng tượng viễn cảnh phát triển kinh tế ở châu Phi có thể phân tích mà không tính đến những mạng lưới này.
« Những mạng lưới do người mua chi phối » cũng được tạo thành mà không cần có sự tham gia trực tiếp nào và thường tồn tại trong một số lĩnh vực mà người bán lẻ, người xúc tiến thương hiệu và nhà tạo ra nhãn mác đóng một vai trò trung tâm trong việc tổ chức chuỗi các giá trị. Đặc điểm của những chuỗi sản phẩm cấp một do người mua chi phối là những hệ thống sản xuất mang tính cạnh tranh cao, được kiểm soát tại địa phương và nằm rải rác trên phạm vi quốc tế. Thông thường, đó là hàng tiêu dùng sử dụng nhiều nhân công như quần áo, giày dép, thức ăn và đồ gỗ. « Những mạng lưới do nhà sản xuất chi phối » thường phụ thuộc vào các công ty đa quốc gia và là những hệ thống tổ chức theo chiều dọc có nhiều khâu với một cơ cấu tham gia trực tiếp gồm các công ty mẹ, chi nhánh và người gia công. Người ta gặp lại những mạng lưới này trong những lĩnh vực có hàm lượng vốn và công nghệ cao do một số ít các nhà độc quyền thế giới chiếm lĩnh như lĩnh vực ôtô, máy móc và trang thiết bị điện tử. Các công ty chế biến kiểm soát mối « quan hệ đầu vào » với những nhà cung cấp thành phần trung gian và « mối quan hệ đầu ra » với những dịch vụ phân phối và bán lẻ.
Điều này cho thấy tại châu Phi và châu Á tồn tại những quan hệ bổ sung vững chắc giữa FDI và thương mại ; đặc biệt, khối lượng FDI càng lớn thì xuất khẩu càng nhiều. Đối với những nước châu Phi với tư cách là nhóm nước, những bổ sung này ở cấp các quốc gia ít được nhận thấy hơn ở những nước châu Á. Ngược lại, trong số những nước châu Phi không xuất khẩu dầu lửa, tác động của việc bổ sung cho nhau thường lớn hơn so với các nước châu Á. Việc so sánh FDI với GDP và xuất khẩu với GDP giữa các quốc gia châu Phi cũng cho những kết quả tương tự.

Các doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ hoạt động tại châu Phi đã góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy mối quan hệ FDI và thương mại tại lục địa này. Thật vậy, các luồng thương mại và đầu tư là những hoạt động mang tính bổ trợ hơn là các hoạt động có thể trao đổi.

Trước tiên, các DN của hai nước này thường thành công trong việc lập doanh nghiệp quy mô lớn hơn các DN của châu Phi trong cùng lĩnh vực hoạt động và điều này dường như giúp họ thực hiện được các mục tiêu của nền kinh tế quy mô lớn. Mặt khác, những DN Trung Quốc và Ấn Độ cũng có các sản phẩm sản xuất ra đa dạng hơn, xuất khẩu nhiều hơn và nằm ở một mức cao hơn trong chuỗi các giá trị. Những cơ cấu về thể chế của các DN Trung Quốc và Ấn Độ cũng khác với các DN châu Phi. Trước tiên, DN của hai nước này tham gia tích cực hơn vào các công ty hoặc tập đoàn quốc tế (có trụ sợ đặt tại nước họ). Đồng thời, các DN này cũng hội nhập khu vực mạnh mẽ hơn với phạm vi hoạt động theo khu vực địa lý rộng hơn, gồm cả những thị trường các nước thứ ba ngoài châu Phi. Do đó, có thể nói rằng các DN Trung Quốc và Ấn Độ đang thúc đẩy nền kinh tế châu Phi hội nhập tốt hơn cho dù tại lục địa này hay trên thị trường thế giới.
Cũng chính họ đã góp phần phổ biến những tiến bộ công nghệ, kiến thức và những thiết bị mới sang châu Phi. 
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